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Câu 1. “Tình yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc” là khái niệm ? 
A. Lòng yêu nước.	B. Tình cảm dân tộc.        C. Truyền thống đạo đức.	   D. Sự hi sinh.
Câu 2. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là
A.	tín ngưỡng              B. phong tục		        C. pháp luật		              D. đạo đức 
Câu 3. Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là khái niệm nào sau đây?
A. Nghĩa vụ.                B. Hòa nhập.                    C. Hợp tác.	                        D. Hạnh phúc.
Câu 4. Nhìn thấy tiền của người khác đánh rơi, Tuy có do dự nên lấy cất đi cho mình hay trả lại người mất nhưng cuối cùng đã quyết định trả cho người mất. Việc làm đó là thực hiện hành vi theo phạm trù đạo đức nào sau đây?
A. Nghĩa vụ.               B. Lương tâm.                    C. Nhân phẩm.	                       D. Hạnh phúc.
Câu 5. Việc đối xử khoan hồng với những tù binh từng xâm lược nước ta đã thể hiện truyền thống đạo đức tốt đẹp nào dưới đây của dân tộc?
A. Nhân nghĩa.           B. Tự hào dân tộc.            C. Yêu nước.	                       D. Đoàn kết.
Câu 6. Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Công cụ lao động.                                           B. Tư liệu lao động.	    
C. Đối tượng lao động.	                                        D. Tài nguyên thiên nhiên.
Câu 7. Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng về chủng loại, mẫu mã, hình thức hàng hóa. Những hàng hóa nào phù hợp thì bán được là thể hiện chức năng nào sau  đây của thị trường?
A. Thừa nhận giá trị của hàng hóa.		        B. Thông tin cho người sản xuất.
C. Điều tiết sản xuất hàng hóa			        D. Thông tin cho người tiêu dùng.
Câu 8. Theo kinh tế học, trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?
A.  Cạnh tranh sản xuất.			        B. Cạnh tranh lành mạnh.	    
C. Cạnh tranh thị trường.			        D. Cạnh tranh kinh tế.   
Câu 9. Trong yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất, vì nó là căn cứ cơ bản để phân biệt
A.  hoạt động xã hội.	      B. quan hệ kinh tế.       C. mức độ sản xuất.	       D.  thời đại kinh tế.
Câu 10. Trên thị  trường, khi giá cả giảm xuống, lượng cung hàng hóa sẽ
A. giảm xuống.	                B. tăng lên.	           C. ổn định.		       D. giữ nguyên
Câu 11. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa quyết định giá trị của nó?
A. Hao phí sức lao động xã hội cần thiết.	          B. Xu hướng của người tiêu dùng.
C. Hao phí sức lao động cá biệt.	          D. Quan hệ cung - cầu về hàng hoá.

Câu 12. Theo kinh tế học, một trong những chức năng quan trọng của tiền tệ giúp cho việc lưu thông hàng hóa diễn ra nhanh chóng trên thị trường là chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện giao dịch.	          B.  Phương tiện thanh toán.
C. Phương tiện cất trữ	          D. Thước đo giá trị
Câu 13.  Mục đích cuối cùng mà người sản xuất, kinh doanh hàng hóa hướng đến là
A. giá cả.                     B. thị trường.                      C. lợi nhuận.	                 D. ưu thế.
Câu 14. A dùng tiền bán gà mua quần áo của B là đang thực hiện chức năng nào sau đây của tiền tệ?
A. Phương tiện lưu thông.	         B. Thước đo giá trị.
C. Phương tiện cất trữ.	         D. Phương tiện thanh toán.
Câu 15. Đến trung thu, bà Q mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất bánh để thu được nhiều lợi nhuận. Vậy bà Q đang vận dụng chức năng cơ bản nào sau đây của thị trường?
A. Thực hiện hoạt động sản xuất.	         B. Thừa nhận giá trị hàng hóa.
C. Điều tiết, kích thích sản xuất.	         D. Thông tin trong sản xuất.
Câu 16. Sau giờ học GDCD, H cho rằng: những mặt hàng đã có bán trên thị trường là cung, Q thì cho rằng: những hàng hóa trong kho sắp được bày bán là cung. M ủng hộ cả H và Q bởi cho rằng cung là hàng hóa còn nằm trong nhà kho và sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới. Còn K thì phản đối cho rằng cung không phải giống như H, Q, M nói. Ai sau đây hiểu đúng về cung trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
A. H                              B. Q                              C. M                                      D. K
Câu 17. Gia đình nhà ông N đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới cây tự động nhằm giảm công sức, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động. Đó là biểu hiện nội dung nào sau đây của quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
A. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại.                  B. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
C. Tăng cường địa vị quan hệ sản xuất XHCN.             D. Đặt địa vị thống trị của sản xuất XHCN.
Câu 18. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Ông B đã vận động thành công 5 người thân trong gia đình cùng 2 người bạn góp vốn mở công ty xây dựng X. Công ty xây dựng X thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?
A. Tập thể.                   B. Tư nhân.                    C. Cổ phần                        D. Hợp tác xã
Câu 19. Do quán của mình vắng khách, trong khi quán của anh S khách vào ra tấp nập nên anh K đã nhờ M thuê G dàn dựng clip sai sự thật về việc bán hàng của S và đưa lên mạng xã hội. Thấy hay U chia sẻ bài viết của anh K cho F. Việc kinh doanh của S đổ bể hoàn toàn do nhiều người phản đối anh S trên mạng xã hội. Hành vi của những ai sau đây là cạnh tranh không lành mạnh?
A. Anh K, U, F.           B. Anh K, M, U.             C. Anh S, K, M .                 D. Anh K, M, G.
Câu 20. Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hồ tiêu trên cả nước tăng quá nhanh dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó, M vẫn phá bỏ 2 ha cà phê để trồng hồ tiêu, anh K giữ nguyên diện tích trồng hồ tiêu của gia đình và cùng anh Q tìm cách tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu. Bên cạnh áp dụng khoa học để tăng năng suất cùng anh K, anh Q đã chuyển 50% diện tích hồ tiêu sang trồng cây lấy gỗ. Còn anh S và P phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng vải (một mặt hàng xuất khẩu tiềm năng). Trong trường hợp này, ai đã vận dụng đúng chức năng của thị trường?
A. Anh S, K và M	   B. Anh K, P và M              C. Anh Q, P và S		   D. Anh Q, S và K.

Câu 21. Pháp luật mang tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng
A. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. trong một số lĩnh vực quan trọng của xã hội
C. tập  trung trong lĩnh vực quan trọng nhất là kinh tế.
D. triệt để đối với người trong độ tuổi lao động.
Câu 22. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và
A. giao dịch dân sự.	B. trao đổi hàng hóa.
C. chuyển nhượng tài sản.	D. công vụ nhà nước.
       Câu 23. Căn cứ vào đâu để xác định tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội đặc biệt       nghiêm trọng.
      A. Hành vi vi phạm và hậu quả gây nguy hiểm cho xã hội
      B. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội         
      C. Hậu quả, tính chất của những lần vi phạm                               
      D. Nhận thức hành vi gây nguy hiểm cho xã hội

Câu 24. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ không được ép buộc, xúi giục con làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức là nội dung bình đẳng nào sau đây?
A. Giữa các thế hệ.                                        B. Quyền tự do con người.
C. Trách nhiệm pháp lý.                                D. Giữa cha mẹ và con.
Câu 25. Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực của nhà nước, bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức phải xử sự theo pháp luật là đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến	                               B. Tính cưỡng chế đối với mọi người.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức	                               D. Tính quyền lực bắt buộc chung
Câu 26. Theo quy định của pháp luật, cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	
C. Sử dụng pháp luật.              	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 27. Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?
A. Quyết định lợi nhuận thường niên.           B. Từ chối tham gia lễ hội truyền thống.
C. Tiêu thụ xăng giả số lượng lớn                 D. Định vị sai địa điểm giao hàng
Câu 28. Pháp luật quy định, mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định đều có quyền kinh doanh và phải đóng thuế đầy đủ là biểu hiện công dân bình đẳng về
A. quyền và nghĩa vụ.                                    B. trách nhiệm pháp lí.
C. trách nhiệm công việc.                              D. điều kiện kinh doanh.
Câu 29. Khi công dân tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy không thực hiện đội mũ bảo hiểm đều bị cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về nội dung nào sau đây?
A. Quyền và nghĩa vụ    B. Tôn trọng pháp luật     C. Trách nhiệm pháp lý    D. Văn hóa giao thông
Câu 30. Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm là thể hiện nội dung bình đẳng về
A. quyền tự do lao động.	B. công bằng trong lao động.
C. hợp đồng lao động.	D. thực hiện quyền lao động.
Câu 31. Theo luật hôn nhân và gia đình, vợ chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ nào sau đây?
A. Tài sản.	B. Nhân thân.	     C. Sở hữu.	  D. Tình cảm.
Câu 32. Theo luật hôn nhân và gia đình, vợ chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình được thể hiện qua những quan hệ nào sau đây?
A. Việc làm, thu nhập.                                                    B. Tài sản, nhân thân.
       C. Chức vụ, địa vị.	                D. Tài năng, trí tuệ.
Câu 33.  Nghỉ cuối tuần, L rủ H về nhà K chơi. Nhìn nhà K thì bé mà có khu vườn quá rộng, H hỏi K: Sao nhà bạn không làm nhà to ở cho thoải mái? K trả lời; Đất vườn không được làm nhà bạn ạ. Nghe vậy L chêm vào: Ừ, Quê nhà tớ cũng vậy, hình như chỉ đất thổ cư mới được làm nhà, cậu tớ lấy vợ muốn ra ở riêng mà phải làm đơn đề nghị mãi mới được cho phép làm nhà ở khu vườn của ông bà. H chép miệng: Rắc rối nhỉ. Hỏi: Việc quy định không được làm nhà trên đất vườn trong câu chuyện trên, thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.		                              B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C; Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.                   D. Tính giai cấp và xã hội.
Câu 34. Anh K là thủ quỹ của công ty xăng dầu X. Trong quá trình làm việc anh K đã thông đồng với anh T, kế toán trưởng, nhập một số lượng lớn xăng dầu giả để pha trộn bán cùng với xăng dầu thật. Anh Y, nhân viên bán hàng phát hiện ra việc làm trên của anh K và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Những ai sau đây đã vi phạm pháp luật?
A. Anh Y và giám đốc Q.	                  B. Anh K và giám đốc Q.
C. Anh Y, anh K.	                  D. Anh K, anh T.
Câu 35. Trên đường chở vợ và 2 con về quê, xe máy do anh K điều khiển đã va quệt và làm rách phông rạp đám cưới do ông M dựng lấn xuống lòng đường. Anh P là em rể ông M đã đập nát xe máy và đánh anh K gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?
A. Anh K và anh P.	  B. Ông M và anh P.             C. Vợ chồng anh K.	D. Anh K và ông M.
Câu 36. Ông S là giám đốc, anh H, anh L, chị M là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh L tố cáo việc anh H đe dọa chị M làm chị M đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông S để xác minh sự việc. Cho rằng anh L cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông S đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc của anh L. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Chị M và ông S.        B. Ông S và chị Q.             C. Chị M và chị Q.	       D. Chị M và anh H.
Câu 37. Để có tiền đi học nâng cao trình độ, chị V đã bán số vàng bố mẹ cho trước khi kết hôn. Mẹ chồng chị V là bà K, biết chuyện rất tức giận nên yêu cầu chị V không được đi học. Chồng chị V mặc dù không phản đối chị đi học, nhưng không đồng ý với việc vợ bán vàng mà không hỏi ý kiến của mình nên đã chửi bới chị. Chị V buồn phiền và kể lại chuyện này với mẹ đẻ là bà P. Vì thương con gái, bà P đã gọi điện và có những lời lẽ xúc phạm bà K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Vợ chồng chị V bà K.                                         B. Bà K và chồng chị V.
C. Chồng chị V và bà P	         D. Bà K và bà P.
Câu 38. Ông N làm môi giới xuất khẩu lao động. Sau khi nhận tiền đặt cọc 800.000 000 đồng của anh T và anh L, ông đã chiếm đoạt số tiền đó và cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông N, anh T và anh L thuê Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Ông N phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào sau đây?
A. Dân sự và hình sự	       B. Kỉ luật và hành chính.
C. Hành chính và hình sự.	       D. Kỉ luật và dân sự.
Câu 39. Ông P cùng vợ là bà T tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông P không chấp hành. Ông P và bà T vẫn tiếp tục thuê anh N, anh M đến làm mái che sân thượng và anh L thì chở vật liệu cho mình. Do mãi nghĩ cách để vợ chồng ông P trả tiền công đúng hẹn cho mình nên khi đang thi công anh M bị ngã gãy tay. Anh L chở vật liệu cồng kềnh đã va quệt với người đi đường làm họ bị thương 5% sức khỏe. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Anh L, anh N và anh M.	                                        B. Bà T, ông P và anh M.
C. Ông P, anh M và anh N.	                                        D. Ông P, anh L và bà T.
Câu 40. Do quá bức xúc trước việc anh M rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư, nên chị Y bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Do dịch bệnh bùng phát cần có cán bộ tham gia chỉ đạo phòng chống dịch, ông H Giám đốc sở X nơi chị Y công tác đã nhận của anh Q là một nhân viên hay đi làm muộn 200.000.000 đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị Y trước đây. Biết chuyện, anh K rủ anh M tống tiền ông H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỷ luật vừa vi phạm hình sự?
A. Ông H và chị Y            B. Chị Y và anh Q.          C. Ông H và anh Q         D. Anh M và anh K.
Câu 41. Trong quá trình giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân, phát hiện ông L làm giả chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ sở X. Anh K chánh văn phòng đã ra ngoài quán nước trong giờ hành chính để xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông L nộp 5.000.000 đồng nếu không sẽ tố cáo. Lo sợ bị phát hiện, ông L đã đồng ý và hẹn gặp anh M tại quán cafe Z để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh M bị công an bắt, vì trước đó chị T làm cùng cơ quan với anh K trong một lần đi làm muộn đã nghe được câu chuyện của anh K với anh M nên báo với cơ quan chức năng. Những ai sau đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật?
A. Ông L, anh K, anh M.	                B. Ông L, anh K và chị T.
C. Anh K, anh M và chị T.	                                        D. Ông L, anh M và chị T.
Câu 42.  Do cố tình né tránh chốt kiểm soát dịch bệnh nên xe gắn máy do anh K điều khiển lạng lách đã va chạm vào ông L đang cùng cháu chơi dưới lòng đường khiến hai ông cháu bị ngã và thương nhẹ. Anh X là người ngồi bán vé số trên vỉa hè cạnh đó thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào dùng gậy làm hỏng xe máy của anh K. Chị P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự?
A. Ông L và anh X.        B. Ông L và chị P.          C. Anh K và chị P.	      D. Anh K và anh X.
Câu 43. Anh Q và chị K cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị K nên anh H, lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh Q. Thấy chị K được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại anh Q rất buồn nên đã kể cho anh T nghe sự việc trên. Thương bạn anh T tung tin đồn chị K thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật?
A Anh H, anh Q và chị K.				          B. Anh H, chị K và anh T.
C. Anh T, anh Q và chị P 			                     D. Chị P, chị K và anh T 
Câu 44. Vì con trai là anh C kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị D gần nhà vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh C sống chung như vợ chồng với chị D là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự rút toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con, bà T mẹ chị H đã sang nhà thông gia chửi bới bà G và bị anh Q con bà G đánh gãy tay. Những ai sau đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Bà G, anh C, chị D và chị H.			          B. Bà G, bà T, anh Q và anh C.
C. Bà G, bà T, chị H và chị D.			          D. Anh Q, anh C, chị D và chị H.
Câu 45. Chị G bị chồng là anh Q bắt theo tôn giáo của gia đình nhưng G không chấp thuận. Bố mẹ Q là ông bà S ép G phải bỏ việc để ở nhà chăm lo gia đình. Mặt khác Q còn tự ý bán xe máy riêng của G vốn đã có từ trước khi hai người kết hôn khiến G  bế tắc. Chị đã lấy số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng và bỏ đi. Thấy con gái mình bị nhà chồng đối xử không tốt nên bà H - mẹ chị G - đã chửi bới bố mẹ Q đồng thời nhờ Y đăng bài nói xẩu, bịa đặt để hạ uy tín của ông bà S trên mạng xã hội. Ai sau đây đã vi phạm nội dung bình đẳng trong quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân ?
A. Anh Q.		     B. Chị G                           C. Bà H.			D. Bà S.
Câu 46. Ông giám đốc Q mê giọng hát của cô T nên đã chuyển cô từ phòng hành chính lên làm thư ký riêng. Do ghen tuông nên vợ ông Q đã nói với K (là con rể) tìm cách làm quen T để tìm hiểu. Không ngờ sau đó K và T nảy sinh tình cảm và quan hệ với nhau như vợ chồng khiến chồng cô T đòi ly hôn. Trong trường hợp này những ai sau đây vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình?.
A. Ông Q và cô T            B. Anh K và cô T.           C. Vợ ông Q và anh K.    D. Cô T và vợ ông Q.
Câu 47. Sau khi li hôn, anh P bàn với chị K tổ chức tiệc cưới. Được tin này, vốn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản  của gia đình, lại được bà nội S đã nhiều lần xúi giục nên anh Q và M là 2 con trai anh P đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục bố và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Chị K và bố con anh P   B. Bà S, M và anh Q   C. Bà S và bố con anh P   D. Anh P, bà S và chị K
Câu 48. Hai vợ chồng anh M và chị H cùng làm việc trong công ty Z. Vì con hay đau ốm, anh M đã yêu cầu chị H nghỉ việc chăm con và lo cho gia đình. Chị M cho rằng chăm con là trách nhiệm cả 2 vợ chồng nên bảo chồng cùng thay nhau xin nghỉ  để chăm sóc con và chị không muốn nghỉ việc. Nghe con dâu nói vậy, mẹ anh M rất bực và đã nhờ bà N, mẹ của anh Q - Giám đốc công ty Z bảo con trai sa thải chị H. Dù rất không hài lòng việc mẹ can thiệp vào công việc làm ăn nhưng chiều mẹ anh Q đã sa thải chị H, dù chị không vi phạm hợp đồng lao động như một số người trong công ty, trong đó có anh M. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân vừa vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Anh M 	      B. Mẹ con anh M                 C. Mẹ con anh Q                     D. Bà N
Câu 49. M và H được tuyển dụng vào công ty X với điểm tuyển ngang nhau. Nhưng chị L là kế toán công ty đã xếp M được hưởng mức lương cao hơn do tốt nghiệp trước H một năm. H đã gửi đơn khiếu nại ông K, giám đốc công ty. Nhưng ông cho rằng đó là chức năng của phòng nhân sự nên ông không tham gia. Trong thời gian hiện tại ông đang phải giải quyết đơn khiếu nại của chị N về việc thanh toán lương chậm và thay anh P vào vị trí của chị N khi chị đang nuôi con 10 tháng tuổi. Ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động và bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?
A.	 Chị L  	B. Ông K                        C. Chị H			 D. Anh P
Câu 50. Thấy chị M và chị Y thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị Q nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông nên bà T, vợ ông K yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Ngại vợ làm ồn ào, ông K sa thải chị M. Những ai sau đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 
A.  Chị M, chị Y và anh P                                 B. Ông K và chị M.    
C. Bà T, ông K và P                                         D. Chị M, chị Y và ông K.

                                 ----------------------------- Hết --------------------------
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